
 

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM 

Câu 112 113 114 115 

1 B A A D 

2 B C D D 

3 B A C D 

4 C B B B 

5 A B A D 

6 B C B D 

7 A A C C 

8 A B B A 

9 C B D B 

10 D D C B 

11 D B D D 

12 C A B C 

13 A D D A 

14 D C B A 

15 B A C B 

16 C B C B 

17 B D D C 

18 B D C A 

19 C B B A 

20 C D D D 

21 D D B B 

22 A D A D 

23 A D B C 

24 A A D B 

25 D C D A 

26 B B A A 

27 C A A D 

28 B A A C 
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PHẦN 2. TỰ LUẬN 

Câu 1 (1,0 điểm). Theo em Việt Nam cần làm gì trước những thời cơ và thách thức của xu thế toàn cầu 

hóa tạo ra trong giai đoạn phát triển hiện nay? 

* Thời cơ:    

- Tạo điều kiện cho nước ta tích cực hợp tác quốc tế, tham gia các liên minh kinh tế, 

chiếm lĩnh thị trường... 

0,25 

- Tiếp thu thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, tận dụng nguồn vốn, học tập kinh 

nghiệm quản lí, có thể đi tắt đón đầu rút ngắn thời gian xây dựng và phát triển đất 

nước… 

0,25 

* Thách thức:    

- Nước ta chịu sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường thế giới và các quan hệ kinh tế quốc 

tế nhiều bất bình đẳng… vì vậy phải nâng cao sức cạnh tranh của hàng Việt, đặc biệt 

phải thông hiểu luật pháp thương mại quốc tế; nguồn nhân lực còn nhiều hạn chế cả về 

kinh nghiệm, kĩ năng làm việc… vì vậy cần xây dựng đội ngũ nhân lực đạt chuẩn quốc 

tế… 

0,25 

- Vấn đề giữ gìn bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc, kết hợp hài hòa giữa truyền thống 

và hiện đại cần được chú ý để “hòa nhập nhưng không bị hòa tan”… 

0,25 

Câu 2 (2.0 điểm). Phân tích khả năng cách mạng của các tầng lớp, giai cấp xã hội ở Việt Nam sau chiến 

tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)? Giải thích tại sao giai cấp công nhân nhanh chóng trở thành lực 

lượng lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ ở Việt Nam?  

- Giai cấp địa chủ phong kiến tiếp tục phân hóa: đại địa chủ cấu kết với đế quốc làm tay sai 

cho Pháp; địa chủ vừa và nhỏ bi thực dân Pháp chèn ép đã tích cực tham gia phong trào dân 

tộc dân chủ chống thực dân Pháp và phản động tay sai. 

0,25 

- Giai cấp nông dân ngày càng bị bần cùng hóa, khiến cho mâu thuẫn với đế quốc - phong 

kiến ngày càng gay gắt hơn…, nông dân là một lực lượng cách mạng to lớn của dân tộc. 

0,25 

- Giai cấp tư sản ra đời, bị phân hóa thành hai bộ phận (tư sản dân tộc và tư sản mại bản), 

trong đó tư sản mại bản cấu kết với đế quốc..., tư sản dân tộc do bị chèn ép nên có khuynh 

hướng dân tộc dân chủ. 

0,25 

- Giai cấp tiểu tư sản phát triển nhanh về số lượng, có tinh thần dân tộc chống đế quốc và tay 

sai, hăng hái đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc. 

0,25 

- Giai cấp công nhân ra đời sớm, sau cuộc khai thác thuộc địa lần 2 phát triển nhanh cả về số 

lượng và chất lượng, đời sống ngày càng khổ cực nên tinh thần đấu tranh chống Pháp ngày 

càng cao. 

0,25 

* Giải thích tại sao giai cấp công nhân nhanh chóng trở thành lực lượng lãnh đạo cách 

mạng dân tộc dân chủ ở Việt Nam 

0,75 



( HS có thể phân tích công nhân Việt Nam có những đặc điểm chung của công nhân thế 

giới và những đặc điểm riêng của công nhân Việt Nam hoặc phân tích theo các đặc 

điểm cụ thể): 

- Giai cấp công nhân Việt Nam là lực lượng mạnh .... 

- Đại diện cho một phương thức sản xuất mới, tiến bộ 

- Bị nhiều tầng áp bức, bóc lột nặng nề..., nên có tinh thần cách mạng cao độ và triệt để 

- Có quan hệ gắn bó với nông dân, dễ tạo thành khối liên minh công nông 

- Được thừa hưởng truyền thống yêu nước của dân tộc 

- Với nhứng đặc điểm trên, giai cấp công nhân Việt Nam sớm được giác ngộ, sớm chịu ảnh 

hưởng của trào lưu cách mạng vô sản, nên đã nhanh nhanh chóng vươn lên thành một lực 

lượng chính trị độc lập và trở thành lực lượng lãnh đạo của cách mạng Việt Nam. 

 


